
Phụ lục III 

KHUNG KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN  

(Kèm theo Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Bộ GDĐT) 

TRƯỜNG: THCS HÙNG VƯƠNG 

TỔ: SỬ - ĐỊA - GDCD 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN 

MÔN HỌC/HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ  LỚP 8 (BỘ SÁCH CHÂN TRỜI SÁNG TẠO) 

 (Năm học 2023 - 2024) 

Căn cứ Công văn số 1387/SGDĐT-GDTrH-GDTX ngày 25/8/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện 

nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2023 - 2024; 

Căn cứ Công văn số 284/PGDĐT-THCS, ngày 07 tháng 9 năm 2023 của Phòng Giáo dục và Đào tạo TX Buôn Hồ về việc hướng 

dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2023 - 2024; 

Căn cứ vào tình hình thực tế của Trường THCS Hùng Vương. 

Căn cứ vào tình hình thực tế. Tổ bộ môn Sử - Địa – GDCD xây dựng Kế hoạch giáo dục bộ môn Lịch sử và Địa lí 8, năm học 2023 

- 2024 như sau: 

I. Kế hoạch dạy học 

1. Phân phối chương trình:  BỘ SÁCH “CHÂN TRỜI SÁNG TẠO” 

* Kế hoạch chung:   

Học kỳ Tuần Phần Lịch sử Phần Địa lí 

Học kỳ I 1 đến 9 2 tiết/tuần x 9 tuần = 18 tiết 1 tiết/tuần x 9 tuần = 9 tiết 



2 

 
10 đến 18 1 tiết/tuần x 9 tuần = 9 tiết 2 tiết/tuần x 9 tuần = 18 tiết 

Tổng 18 tuần 27 tiết 27 tiết 

Học kỳ II 
19 đến 27 2 tiết/tuần x 9 tuần = 18 tiết 1 tiết/tuần x 9 tuần = 9 tiết 

28 đến 35 1 tiết/tuần  x 8 tuần = 8 tiết 2 tiết/tuần x 8 tuần = 16 tiết 

Tổng 17 tuần 26 tiết 25 tiết 

Tổng số tiết/năm học 53 tiết (Sử)/năm học + 52 tiết (Địa)/năm học = 105 tiết/năm học 

* Kế hoạch chi tiết: 

A. PHẦN LỊCH SỬ 

STT 
Bài học 

(1) 

Số tiết 

(2) 

Thời điểm/ (Tuần) 

(3) 

Thiết bị dạy học 

(4) 

Địa điểm dạy học 

(5) 

HỌC KÌ I: 27 TIẾT/18 TUẦN 

TUẦN 1 ĐẾN TUẦN 9: 2 TIẾT/TUẦN X 9 TUẦN = 18 TIẾT 

CHƯƠNG 1. CHÂU ÂU VÀ BẮC MỸ TỪ NỬA SAU THẾ KỈ XVI ĐẾN THẾ KỈ XVIII 

1 

BÀ 1: CÁC CUỘC CÁCH 

MẠNG TƯ SẢN Ở CHÂU ÂU 

VÀ BẮC MỸ 
3 Tuần 1, 2 Laptop, ti vi Lớp học 

2 
BÀI 2: CÁCH MẠNG  

CÔNG NGHIỆP 
1 Tuần 2 Laptop, ti vi Lớp học 

CHƯƠNG 2. ĐÔNG NAM Á TỪ NỬA SAU THẾ KỈ XVI ĐẾN THẾ KỈ XIX 
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3 

BÀI 3:  TÌNH HÌNH ĐÔNG 

NAM Á TỪ NỬA SAU THẾ KỈ 

XVI ĐẾN THẾ KỈ XIX 
3 Tuần 3, 4 Laptop, ti vi Lớp học 

CHƯƠNG 3. VIỆT NAM TỪ ĐẦU THẾ KỈ XVI ĐẾN THẾ KỈ XVIII 

4 

BÀI 4: XUNG ĐỘT NAM – 

BẮC TRIỀU VÀ TRỊNH – 

NGUYỄN 
2 Tuần 4, 5 Laptop, ti vi Lớp học 

5 

BÀI 5: QUÁ TRÌNH KHAI 

PHÁ VÙNG ĐẤT PHÍA NAM 

TỪ THẾ KỈ XVI ĐẾN THẾ KỈ 

XVIII 

2 Tuần 5, 6 Laptop, ti vi Lớp học 

6 

BÀI 6: KINH TẾ, VĂN HOÁ 

VÀ TÔN GIÁO Ở ĐẠI VIỆT 

TRONG CÁC THẾ KỈ XVI – 

XVIII 

3 Tuần 6, 7 Laptop, ti vi Lớp học 

7 

BÀI 7: KHỞI NGHĨA NÔNG 

DÂN Ở ĐÀNG NGOÀI THẾ KỈ 

XVIII 
1 Tuần 8 Laptop, ti vi Lớp học 

8 ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ I 1 Tuần 8 Laptop, ti vi Lớp học 

9 KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I 1 Tuần 9 

Bảng đặc tả, ma trận, đề 

kiểm tra, đáp án và hướng 

dẫn chấm. 

Lớp học 

10 
BÀI 8: PHONG TRÀO  

TÂY SƠN 
3 Tuần 9 Laptop, ti vi Lớp học 
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TUẦN 10 ĐẾN TUẦN 18: 1 TIẾT/TUẦN X 9 TUẦN = 9 TIẾT 

11 
BÀI 8: PHONG TRÀO  

TÂY SƠN (tiếp theo) 
 Tuần 10, 11 Laptop, ti vi Lớp học 

                         CHƯƠNG 4. CHÂU ÂU VÀ NƯỚC MỸ TỪ CUỐI THẾ KỈ XVIII ĐẾN ĐẦU THẾ KỈ XX 

12 

BÀI 9: CÁC NƯỚC ANH, 

PHÁP, ĐỨC, MỸ CHUYỂN 

SANG GIAI ĐOẠN CHỦ 

NGHĨA ĐẾ QUỐC 

2 Tuần 12, 13 Laptop, ti vi Lớp học 

13 
BÀI 10: CÔNG XÃ PA-RI 

(NĂM 1871) 
1 Tuần 14 Laptop, ti vi Lớp học 

14 

BÀI 11: PHONG TRÀO CÔNG 

NHÂN VÀ SỰ RA ĐỜI CỦA 

CHỦ NGHĨA MÁC 
2 Tuần 15, 16 Laptop, ti vi Lớp học 

15 ÔN TẬP CUỐI HỌC KỲ I 1 Tuần 17 Laptop, ti vi Lớp học 

16 KIỂM TRA CUỐI  HỌC KỲ I 1 Tuần 18 

Bảng đặc tả, ma trận, đề 

kiểm tra, đáp án và hướng 

dẫn chấm. 

Lớp học 

HỌC KÌ II: 26 TIẾT/17 TUẦN 

TUẦN 19 ĐẾN TUẦN 27: 2 TIẾT/TUẦN X 9 TUẦN = 18 TIẾT 

CHƯƠNG 4. CHÂU ÂU VÀ NƯỚC MỸ TỪ CUỐI THẾ KỈ XVIII ĐẾN ĐẦU THẾ KỈ XX 

17 
BÀI 12: CHIẾN TRANH THẾ 

GIỚI THỨ NHẤT (1914-1918) 
2 Tuần 19 Laptop, ti vi Lớp học 

18 
BÀI 13: CÁCH MẠNG THÁNG 

MƯỜI NGA NĂM 1917 
1 Tuần 20 Laptop, ti vi Lớp học 
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19 

BÀI 14: SỰ PHÁT TRIỂN CỦA 

KHOA HỌC, KĨ THUẬT, VĂN 

HỌC, NGHỆ THUẬT TRONG 

CÁC THẾ KỈ XVIII – XIX 

2 Tuần 20, 21 Laptop, ti vi Lớp học 

CHƯƠNG 5. CHÂU Á TỪ NỬA SAU THẾ KỈ XIX ĐẾN ĐẦU THẾ KỈ XX 

20 BÀI 15: TRUNG QUỐC 1 Tuần 21 Laptop, ti vi Lớp học 

21 BÀI 16: NHẬT BẢN 1 Tuần 22 Laptop, ti vi Lớp học 

22 BÀI 17: ẤN ĐỘ 1 Tuần 22 Laptop, ti vi Lớp học 

23 BÀI 18: ĐÔNG NAM Á 1 Tuần 23 Laptop, ti vi Lớp học 

CHƯƠNG 6. VIỆT NAM TỪ THẾ KỈ XIX ĐẾN ĐẦU THẾ KỈ XX 

24 
BÀI 19: VIỆT NAM NỬA ĐẦU 

THẾ KỈ XIX 
4 Tuần 23, 24, 25 Laptop, ti vi Lớp học 

25 

BÀI 20: CUỘC KHÁNG 

CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN 

PHÁP XÂM LƯỢC CỦA 

NHÂN DÂN VIỆT NAM (1858-

1884) 

3 Tuần 25, 26 Laptop, ti vi Lớp học 

26 ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ II 1 Tuần 27 Laptop, ti vi Lớp học 

27 
KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 

II 
1 Tuần 27 

Bảng đặc tả, ma trận, đề 

kiểm tra, đáp án và hướng 

dẫn chấm. 

Lớp học 

TUẦN 28 ĐẾN TUẦN 35: 1 TIẾT/TUẦN X 8 TUẦN = 8 TIẾT 
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28 

BÀI 21: PHONG TRÀO 

CHỐNG PHÁP CỦA NHÂN 

DÂN VIỆT NAM TRONG 

NHỮNG NĂM CUỐI THẾ KỈ 

XIX 

2 Tuần 28, 29 Laptop, ti vi Lớp học 

29 

BÀI 22: TRÀO LƯU CẢI 

CÁCH Ở VIỆT NAM NỬA 

CUỐI THẾ KỈ XIX 
1 Tuần 30 Laptop, ti vi Lớp học 

30 
BÀI 23: VIỆT NAM ĐẦU THẾ 

KỈ XX 
3 Tuần 31, 32, 33 Laptop, ti vi Lớp học 

31 ÔN TẬP CUỐI HỌC KỲ II 1 34 Laptop, ti vi Lớp học 

32 KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II 1 35 

Bảng đặc tả, ma trận, đề 

kiểm tra, đáp án và hướng 

dẫn chấm. 

Lớp học 

B. PHẦN ĐỊA LÍ 

Stt 
Tiết 

ppct 

Bài/ 

chủ 

đề 

Tên bài dạy 
Số 

tiết 

Thời 

điểm 

(Tuần) 

Thiết bị dạy học Địa điểm dạy học 

CHƯƠNG 1. ĐẶC ĐIỂM VỊ TRÍ ĐỊA LÍ, PHẠM VI LÃNH THỔ, ĐỊA HÌNH VÀ KHOÁNG SẢN VIỆT NAM  

1 1 Bài 1  Đặc điểm vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ 

2 

1 
- Bản đồ Việt Nam 

và các quốc gia trong 

khu vực Đông Nam. 

- Bản đồ hành chính 

Lớp học 

2 2 Bài 1 Đặc điểm vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ 2 
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Việt Nam 

3 3 Bài 2 Đặc điểm của địa hình  

3 

3 

- Bản đồ địa hình 

Việt Nam 
Lớp học  

4 4 Bài 2 Đặc điểm của địa hình  4 

5 5 Bài 2 Đặc điểm của địa hình  
5 

 

6 6 Bài 3 
Ảnh hưởng của địa hình đối với sự phân hoá tự nhiên và 

khai thác kinh tế 
2 

6 

 - Bản đồ địa hình 

Việt Nam 
Lớp học 

7 7 Bài 3 
Ảnh hưởng của địa hình đối với sự phân hoá tự nhiên và 

khai thác kinh tế 
7 

8 8  Ôn tập 1 8 - Tivi  Lớp học 

9 9  Kiểm tra giữa học kỳ I 1 9 - Đề kiểm tra  Lớp học 

10 10 Bài 4 
Đặc điểm chung của tài nguyên khoáng sản, sử dụng 

hợp lí tài nguyên khoáng sản 
1 

10 

- Bản đồ phân bố một 

số khoáng sản Việt 

Nam 

Lớp học 

11 11 Bài 5 
Thực hành: Phân tích đặc điểm phân bố các loại khoáng 

sản chủ yếu 
1 

- Bản đồ phân bố một 

số khoáng sản Việt 

Nam 

Lớp học 

CHƯƠNG II. ĐẶC ĐIỂM KHÍ HẬU VÀ THỦY VĂN VIỆT NAM 

12 12 Bài 6 Đặc điểm khí hậu 
3 11 

- Bản đồ khí hậu Việt 

Nam 
Lớp học 

13 13 Bài 6 Đặc điểm khí hậu 
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14 14 Bài 6 Đặc điểm khí hậu 
12 

- Tivi  

15 15 Bài 7 Thực hành vẽ và phân tích biểu đồ khí hậu 
2 - Tivi Lớp học 

16 16 Bài 7 Thực hành vẽ và phân tích biểu đồ khí hậu 13 

17 17 Bài 8 Đặc điểm thuỷ văn 

3 

13 

 - Bản đồ lưu vực các 

hệ thống sông ở Việt 

Nam 

Lớp học 
18 18 Bài 8 Đặc điểm thuỷ văn 14 

19 19 Bài 8 Đặc điểm thuỷ văn 14 

20 20 Bài 9 
Tác động của biến đổi khí hậu đối với khí hậu và thủy 

văn Việt Nam 
2 15 - Tivi  Lớp học 

21 21 Bài 9 
Tác động của biến đổi khí hậu đối với khí hậu và thủy 

văn Việt Nam 

22 22 Bài 10 Vai trò của tài nguyên khí hậu và tài nguyên nước 

3 
16 - Tivi Lớp học 

23 23 Bài 10 Vai trò của tài nguyên khí hậu và tài nguyên nước 

24 24 Bài 10 Vai trò của tài nguyên khí hậu và tài nguyên nước 17   

25 25  Ôn tập 1 

1 

17 - Tivi Lớp học 

26 26  Ôn tập 18 - Tivi Lớp học 

27 27  Kiểm tra cuối học kỳ I 1 18 - Đề Kiểm tra Lớp học 

CHƯƠNG III. ĐẶC ĐIỂM THỔ NHƯỠNG VÀ SINH VẬT VIỆT NAM 
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28 28 Bài 11 Đặc điểm chung và sự phân bố của lớp phủ thổ nhưỡng 
2 

19 - Bản đồ các nhóm 

đất chính ở Việt Nam 
Lớp học 

29 29 Bài 11 Đặc điểm chung và sự phân bố của lớp phủ thổ nhưỡng 20 

30 30 Bài 12 Sử dụng hợp lí tài nguyên đất 

3 

21 

- Tivi 
Lớp học 

31 31 Bài 12 Sử dụng hợp lí tài nguyên đất 22 

32 32 Bài 12 Sử dụng hợp lí tài nguyên đất 23  

33 33 Bài 13 Đặc điểm của sinh vật, vấn đề bảo tồn đa dạng sinh học 

2 

24 - Bản đồ phân bố 

động vật và thực vật 

của Việt Nam 

Lớp học 
34 34 Bài 13 Đặc điểm của sinh vật, vấn đề bảo tồn đa dạng sinh học 25 

35 35  Ôn tập 1 26 - Tivi Lớp học 

36 36  Kiểm tra giữa học kỳ II 1 27 - Đề kiểm tra Lớp học 

CHƯƠNG IV. BIỂN ĐẢO VIỆT NAM 

37 37 Bài 14 Vị trí địa lí biển Đông, các vùng biển của Việt Nam 3 28 

- Bản đồ vị trí và 

phạm vi của Biển 

Đông. 

- Bản đồ các mốc xác 

định đường cơ sở, 

đường phân chia vịnh 

Bắc Bộ giữa Việt 

Nam và Trung Quốc. 

- Sơ đồ mặt cắt khái 

quát các vùng biển 

Việt Nam. 

Lớp học 



10 

38 38 Bài 14 Vị trí địa lí biển Đông, các vùng biển của Việt Nam   

39 39 Bài 14 Vị trí địa lí biển Đông, các vùng biển của Việt Nam 29   

40 40 Bài 15 
Đặc điểm tự nhiên, môi trường và tài nguyên vùng biển 

đảo Việt Nam 

3 

29 
- Bản đồ tự nhiên 

vùng biển đảo Việt 

Nam 

- Bản đồ một số tài 

nguyên biển Việt 

Nam 

 

Lớp học 41 41 Bài 15 
Đặc điểm tự nhiên, môi trường và tài nguyên vùng biển 

đảo Việt Nam 

30 

42 42 Bài 15 
Đặc điểm tự nhiên, môi trường và tài nguyên vùng biển 

đảo Việt Nam 

CHỦ ĐỀ CHUNG 

43 43 
CĐC 

1 
Văn minh châu thổ sông Hồng và sông Cửu Long  

 

 

4 

31 

- Lược đồ đồng bằng 

sông Hồng 

- Lược đồ đồng bằng 

sông Cửu Long 

Lớp học 

44 44 
CĐC 

1 
Văn minh châu thổ sông Hồng và sông Cửu Long  

45 45 
CĐC 

1 
Văn minh châu thổ sông Hồng và sông Cửu Long  

32 

46 46 
CĐC 

1 
Văn minh châu thổ sông Hồng và sông Cửu Long  

47 47 
CĐC 

2 

Bảo vệ chủ quyền, các quyền và lợi ích hợp pháp của 

Việt Nam ở Biển Đông  
4 33 

- Bản đồ Vị trí, phạm 

vi vùng biển và hải 

đảo Việt Nam 

Lớp học 

48 48 CĐC Bảo vệ chủ quyền, các quyền và lợi ích hợp pháp của 
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2 Việt Nam ở Biển Đông  - Tivi 

49 49 
CĐC 

2 

Bảo vệ chủ quyền, các quyền và lợi ích hợp pháp của 

Việt Nam ở Biển Đông  
34 

50 50 
CĐC 

2 

Bảo vệ chủ quyền, các quyền và lợi ích hợp pháp của 

Việt Nam ở Biển Đông  

51 51  Ôn tập 1 
35 

Ti vi  Lớp học 

52 52  Kiểm tra cuối học kỳ II 1 - Đề kiểm tra Lớp học 

2. Chuyên đề lựa chọn (đối với cấp trung học phổ thông) 

STT Chuyên đề 

(1) 

Số tiết 

(2) 

Thời điểm 

(3) 

Thiết bị dạy học 

(4) 

Địa điểm dạy học 

(5) 

1      

2      

...      

(1) Tên bài học/chuyên đề được xây dựng từ nội dung/chủ đề (được lấy nguyên hoặc thiết kế lại phù hợp với điều kiện thực tế của 

nhà trường) theo chương trình, sách giáo khoa môn học/hoạt động giáo dục. 

(2) Số tiết được sử dụng để thực hiện bài dạy/chuyên đề. 

(3) Tuần thực hiện bài học/chuyên đề. 

(4) Thiết bị dạy học được sử dụng để tổ chức dạy học. 

(5) Địa điểm tổ chức hoạt động dạy học (lớp học, phòng học bộ môn, phòng đa năng, bãi tập, tại di sản, thực địa...). 

II. Nhiệm vụ khác (nếu có): (Bồi dưỡng học sinh giỏi; Tổ chức hoạt động giáo dục...) 

- Ôn thi học sinh giỏi khối 9 theo kế hoạch của nhà trường. 
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- Xây dựng và thực hiện chuyên đề theo kế hoạch của tổ chuyên môn, nhà trường. 

- Tham gia dự các buổi tập huấn chuyên đề của tổ chuyên môn, nhà trường và phòng theo kế hoạch. 

- Tham gia viết sáng kiến kinh nghiệm. 

- Tham gia bồi dưỡng và phát hiện học sinh giỏi khối 8. 

- Tham gia đầy đủ các phong trào hoạt động của Liên đội, của Đoàn thanh niên, của nhà trường theo kế hoạch. 

 

Bình Thuận, ngày........ tháng....... năm 2023 

DUYỆT CỦA BGH            DUYỆT CỦA TỔ CM       NGƯỜI XÂY DỰNG 

                 (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)                       (Ký, ghi rõ họ tên)                                   (Ký, ghi rõ họ tên) 

               Phần Lịch sử                              

                         Hoàng Văn Đông                      Vũ Thị Lý                       Dương Thị Giang 

                                   Phần Địa lí 

 

 

                                     

 

    Nguyễn Thị Hoàn 
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